
Buổi sáng: 7h30 - 11h30; Buổi chiều 13h30 - 17h30; Từ ngày thứ 2 đến ngày Thứ 7

Cán bộ y tế tham gia trực cấp cứu ngoài giờ tại khoa Khám bệnh sẽ có lịch phân trực hàng tuần.

Lịch trực tất cả các ngày trong tuần sẽ được phân trực hàng tuần trong toàn bệnh viện. 

STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

1
Nguyễn Xuân 

Trường
000712/SL-CCHN

Khám chữa bệnh Ngoại khoa; QĐ số 

260/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khác: Phẫu thuật nội soi 

ổ bụng, siêu âm, Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Bác sỹ - Phó Giám đốc BV. Chịu 

trách nhiệm lãnh chỉ đạo đơn vị khi giám 

đốc đi vắng. Trực tiếp phụ trách, theo 

dõi, chỉ đạo chuyên môn các phòng, 

khoa: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa 

Ngoại tổng hợp, Khoa Phụ Sản, Khoa 

Truyền nhiễm, Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chông độc; Tham gia trực lãnh 

đạo; Tham gia công tác khám bệnh, chữa 

bệnh; Khám và điều trị HIV; Công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện;

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

     2. Địa chỉ: Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La

     3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

     4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

     1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:    BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MAI SƠN

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MAI SƠN

                                    Số:              /DS-BVĐKMS

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mai Sơn, ngày  09  tháng 11 năm 2026



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

2 Nguyễn Tiến Thịnh 000110/SL-CCHN
KCB Tai Mũi Họng; QĐ bổ sung CCHN 

số 563/QĐ-SYT: Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Giám đốc BV theo dõi và chỉ 

đạo chung toàn bệnh viện; Trực tiếp phụ 

trách, theo dõi và chỉ đạo các phòng: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài 

chính - Kế toán. Tham gia trực lãnh đạo; 

Phụ trách và thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật, thủ thuật tại 

khoa Liên chuyên khoa (TMH-RHM- 

Mắt);

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h00 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

3 Đào Ngọc Châu 888/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược; 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Phó Giám đốc BV; Trực tiếp 

phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Khoa Dược 

– Thiết bị y tế, phòng Điều dưỡng, khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn. Tham gia trực 

lãnh đạo

4
Nguyễn Thu 

Phương
000115/SL-CCHN  

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số 1321/QĐ-SYT: Khám chữa 

bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; 

QĐ số 249/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa 

bệnh đa khoa; Chứng chỉ: Tập huấn đọc 

phim Xquang phổi; Siêu âm trong sản phụ 

khoa; Siêu âm tổng quát; Điện Tim; Chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ phó giám đốc BV - Trực tiếp phụ 

trách, theo dõi, chỉ đạo chuyên môn các 

khoa: khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, khoa Khám bệnh, Khoa Nội 

tổng hợp, Khoa Nhi, khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh; Tham gia trực lãnh 

đạo; Tham gia công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, Công tác chẩn đoán hình ảnh trong 

bệnh viện 

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

5
Nguyễn Thị Tuyết 

Lan
185/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ -Trưởng phòng TCHC; Chỉ đạo, 

điều hành, kiểm tra, giám sát các công 

việc của phòng Tổ chức - Hành chính; 

Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà 

thuốc bệnh viện.

6 Vũ Thị Bích Dung 187/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ -Trưởng phòng KHTH phụ 

trách công tác chuyên môn, chỉ đạo 

tuyến xã, công tác đấu thầu, mua sắm 

trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh 

phẩm tại bệnh viện

7 Dương Thị Huyền 001077/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Trợ giúp nội soi tiêu hóa trên

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng KHTH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh và làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

8 Nguyễn Quốc Tuấn
0004661/SL-

CCHN

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bác sỹ, bác sỹ Y học dự phòng, y 

sỹ.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Viên chức phòng KHTH; Tham gia vận 

chuyển bệnh nhân cấp cứu lên tuyến trên

9 Bùi Thị Thơm 00582/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng KHTH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng và làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

10 Bùi Hương Trà 00578/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật phụ giúp bác sỹ nội soi dạ 

dày - tá tràng; Thực hiện kỹ thuật cơ bản 

về (Huyết học - Hóa sinh - Vi sinh)

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng KHTH; Tổ trưởng tổ 

quản lý chất lượng; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

11 Nguyễn Thị Lan 00573/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng KHTH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng và làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

12 Phạm Tuyết Nhung 000560/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng Trưởng phòng Điều dưỡng; 

Quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, 

giám sát các công việc của: Phòng Điều 

dưỡng, Khoa khám bệnh; Tổ công tác xã 

hội; Tham gia lấy máu tại khoa XN-

CĐHA; Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

tại Khoa Khám bệnh; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

13 Hoàng Thị Thành
0008992/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng - Tổ 

công tác xã hội, tham gia lấy máu tại 

khoa XN-CĐHA; Đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

14 Khúc Thảo My
0008205/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng Điều dưỡng - Tổ 

công tác xã hội, tham gia lấy máu tại 

khoa XN-CĐHA; Đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

15 Ngô Thị Ngọc
0008991/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng phòng Điều dưỡng - Tổ 

công tác xã hội, tham gia lấy máu tại 

khoa XN-CĐHA; Đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

16 Vũ Hoàng Ánh Linh
0000200/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Phòng Điều Dưỡng; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng và làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

17 Lèo Thị Thu Hiền
0000471/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng - Tổ 

công tác xã hội, tham gia lấy máu tại 

khoa XN-CĐHA; Đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

18 Nguyễn Thị Hà 002854/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng - Tổ 

công tác xã hội, tham gia lấy máu tại 

khoa XN-CĐHA; Đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

19 Phạm Viết Hiệp 000565/SL-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng; Chứng chỉ: Kỹ thuật viên 

dụng cụ mổ nội soi

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Trưởng khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn; Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng và Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

20 Tạ Trung Dũng
0004557/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; QĐ số 

556/QĐ-SYT: Chuyên ngành Ngoại khoa, 

Nam khoa; Chứng chỉ khác: Phẫu thuật 

nội soi cơ bản; Tán sỏi thận qua da;Phẫu 

thuật nội soi can thiệp đường niệu đạo; 

Phẫu thuật bệnh trĩ sử dụng Laser

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa khám bệnh, Tham 

gia công tác khám bệnh, chữa bệnh tại 

Khoa Khám bệnh, Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa Khám bệnh và khoa 

Ngoại tổng hợp, Thực hiện công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

21 Tòng Thị Lợi 000592/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa; QĐ số 

248/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khác: Điện não đồ; Đọc 

và xử lý kết quả ghi Điện não đồ và lưu 

huyết não đồ, kỹ thuật ghi Điện não đồ và 

lưu huyết não đồ; Siêu âm

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Khám bệnh; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

22 Bùi Thị Duyên
0002309/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; QĐ số 

261/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Khám bệnh; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

23 Bùi Bình Dương
0000053/SL-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Khám bệnh; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

24
Nguyễn Thị Bích 

Hảo
000642/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

25 Đặng Thị Xuyến
0007835/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

26 Lê Thu Hiền
0008945/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Khám bệnh; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

27 Lê Thị Như Quỳnh
0000469/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng -  Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

28 Nguyễn Thảo Linh
0001533/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

29 Nguyễn Minh Anh
0001673/SL-

GPHN

Điều Dưỡng; Chứng chỉ: Điều dưỡng Nhi 

đa khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Khám bệnh; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

30 Hán Huy Cường 000338/SL-CCHN 

Khám chữa bệnh Tai Mũi Họng; QĐ bổ 

sung CCHN số 201/QĐ-SYT: Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa; QĐ số 246/QĐ-

SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa khoa; 

Chứng chỉ khác: Siêu âm

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h00 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

31
Nguyễn Thị Đan 

Hoài

0002139/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nội 

khoa; QĐ bổ sung CCHN số 205/QĐ-

SYT: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành Nhãn khoa; QĐ số 251/QĐ-SYT: 

Khám Bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h00 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

32 Hoàng Văn Hòa
0004570/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

ngoại, sản, nhi không làm thủ thuật 

chuyên khoa; QĐ số 258/QĐ-SYT:  Khám 

Bệnh chữa bệnh đa khoa; QĐ số 11/QĐ-

SYT ngày 10/01/2026: Bổ sung chuyên 

khoa Mắt; Chứng chỉ khác: Định hướng 

chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường; 

Định hướng chuyên khoa răng hàm mặt; 

Khúc xạ - Mài lắp kính

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

33
Hà Nguyễn Anh 

Tuấn

0002851/SL-

CCHN

Y Khoa; QĐ số 516/QĐ-SYT ngày 

24/07/2025: Thay đổi sang chuyên ngành 

Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sĩ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

34 Cà Văn Liên
0008583/SL-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

35 Trần Thị Trà Giang
0005125/SL-

CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 368/QĐ-

SYT: Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

36 Bùi Quỳnh Trang
0001869/SL-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

37 Dương Thị Nết 000643/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng Trưởng - Khoa Liên chuyên 

khoa (TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

38 Lê Thị Yến Chi 004587/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

39 Giàng Thị Mỷ
0000107/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

40 Trần Thị Thu Huyền 00556/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

41 Vũ Thị Ánh 00583/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ khác:  Tập huấn Chẩn đoán, chăm sóc 

và điều trị HIV/AIDS ở trẻ em nhiễm 

HIV; cập nhật kiến thức chuyên môn về 

các lĩnh vực Nhi khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

42 Lầu A Sìa 006692/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

43 Bùi Lê Hoàng
0000472/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

44 Tòng Thị Nhâm
0005803/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên khoa 

(TMH-RHM-MẮT); Tham gia trực cấp 

cứu; Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại 

Khoa Khám bệnh; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

45
Hoàng Thị Thuý 

Vân
000199/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  Nội tổng hợp; QĐ 

bổ sung CCHN số 1320/QĐ-SYT: Khám 

chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền; 

Chứng chỉ khác: Xquang - Siêu âm; 

YHCT; Kỹ thuật tiêm khớp, tiêm mô 

quanh gân dưới hướng dẫn siêu âm

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

46 Đậu Thuỳ Dương 000013/SL-CCHN 

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số 250/QĐ-SYT: khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; QĐ bổ sung CCHN số 

1322/QĐ-SYT;  Khám chữa bệnh Phục 

hồi chức năng; Điện châm

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó trưởng Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

47
Lương Nguyễn 

Minh Đức

0008282/SL-

CCHN
Khám chữa bệnh Y học cổ truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

48 Phan Thị Ngọc Hà 001083/SL-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

49 Dương Thị Tú Anh
0008036/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

50 Nguyễn Thu Hiền
0008049/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

51 Bá Thị Cẩm Ngọc
0005123/SL-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Chứng chỉ: ; Kỹ thuật tiêm khớp, tiêm mô 

quanh gân dưới hướng dẫn siêu âm

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

52 Vũ Thị Thảo 001620/SL-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

53 Phạm Hải Nam 00602/SL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 152/QĐ-

SYT ngày 21/3/2025 bổ sung Chuyên 

ngành Phục hồi chức năng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

54 Nghiêm Đắc Hảo
0000048/SL-

GPHN

Y học cổ truyền; Chứng chỉ: Siêu âm cơ 

bản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

55
Bùi Thị Thu 

Phương

0001788/SL-

GPHN
Y học cổ truyền

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

56
Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc
000558/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNVngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Chứng chỉ: Kỹ thuật viên 

dụng cụ phẫu thuật

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng trưởng - Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

57 Nguyễn Danh Linh 005215/SL-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

58 Nguyễn Thị Hạnh 004633/SL-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

59 Vũ Thị Lưu 000584/SL-CCHN

KTV Phục hồi chức năng; QĐ bổ sung số 

757/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 thực hiện 

các kỹ thuật châm cứu

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

60 Dương Quỳnh Châu 000585/SL-CCHN

KTV phục hồi chức năng; QĐ bổ sung số 

756/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 thực hiện 

các kỹ thuật châm cứu

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

61 Nguyễn Thị Loan 000016/SL-CCHN

Phục hồi chức năng; QĐ bổ sung số 

754/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 thực hiện 

các kỹ thuật châm cứu

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

62
Nguyễn Thị Hồng 

Vinh
000586/SL-CCHN

KTV phục hồi chức năng; QĐ bổ sung số 

758/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 thực hiện 

các kỹ thuật châm cứu

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

63 Bùi Thị Huyền 000149/SL-CCHN 

Khám chữa bệnh Nhi khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số: 206/QĐ-SYT: Khám chữa 

bệnh nội khoa; QĐ bổ sung CCHN số 

1323/QĐ-SYT: Khám  chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ: Kỹ thuật tiêm khớp, 

tiêm mô quanh gân dưới hướng dẫn siêu 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng khoa Nội tổng hợp; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

64 Hà Thị Lân 001080/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa không 

làm thủ thuật chuyên khoa; QĐ số 

259/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; QĐ số 560/QĐ-SYT: Khám chữa 

bệnh Hồi Sức cấp cứu; Chứng chỉ khác: - 

Thở máy áp lực dương - HSCC

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nội tổng hợp; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

65 Tòng Thị Lan
0004653/SL-

CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

Nhi, không làm thủ thuật chuyên khoa; 

QĐ số 559/QĐ-SYT: chuyên ngành Nội 

khoa; Chứng chỉ: Kỹ thuật tiêm khớp, 

tiêm mô quanh gân dưới hướng dẫn siêu 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nội TH; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

66 Tô Phương Thủy
0000723/SL-

GPHN
Y khoa; Chứng chỉ: Siêu âm tổng quát

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sĩ - Khoa Nội tổng hợp; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

67 Lò Văn Huy
0000130/SL-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nội tổng hợp; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

68 Nguyễn Thị Hằng 000200/SL-CCHN Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng trưởng - Khoa Nội TH; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

69 Bùi Văn Quang
0000445/SL-

GPHN

Điều Dưỡng; Chứng chỉ: Điều dưỡng 

chuyên ngành gây mê hồi sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

70 Cầm Thị Chuyên 00561/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

71
Dương Thị Thanh 

Sơn
001123/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

72 Cầm Thùy Linh
0008903/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

73 Vừ Thị Tria
0008318/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

74 Nguyễn Ngọc Hoài
0000039/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nội TH; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

75 Nguyễn Thúy Hiền
0000949/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng -  Khoa Nội tổng hợp; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

76 Lâm Thị Hồng Huệ 000114/SL-CCHN

Khám chữa bệnh Nội - Nhi; QĐ số 

247/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khác:  Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS; Tập huấn đọc phim Xquang 

phổi

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa Nhi; Tham gia 

trực cấp cứu; Tham gia chăm sóc, khám 

và điều trị HIV/AIDS; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

77 Đào Tuyết Lan 000589/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Không 

làm thủ thuật chuyên khoa; QĐ số 

558/QĐ-SYT: Chuyên ngành Nhi khoa;  

Chứng chỉ khác: Kỹ thuật nội soi chuyên 

ngành Tai Mũi Họng; Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nhi; Tham gia trực cấp 

cứu; Tham gia chăm sóc, khám và điều 

trị HIV/AIDS; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

78 Tòng Thảo Nguyên 002701/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nhi; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

79 Đoàn Trung Hiếu
0004632/SL-

CCHN

Y Khoa; QĐ số 515/QĐ-SYT ngày 

24/07/2025: Thay đổi sang chuyên ngành 

Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sĩ - Khoa Nhi; Tham gia công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

80 Hoàng Thúy Anh 004589/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng Trưởng - Khoa Nhi; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

81
Nguyễn Thị Thu 

Thảo

0000817/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

82 Đỗ Huyền Trang
0005737/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; QĐ bổ 

sung số QĐ số 459/QĐ-SYT ngày 

23/08/2021 thay đổi sang phạm vi Điều 

dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng -  Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

83 Lò Thị Mai
0008206/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

84 Nông Thị Nhị
0000223/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

85
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
00125/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Chăm sóc bệnh Nhi, Sơ sinh

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

86 Hoàng Thị Sượm 00580/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Cấp cứu Nhi khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

87 Hà Thị Linh
0008961/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Nhi; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

88 Trần Khánh An
0000942/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng - Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

89
Dương Mạnh 

Cường
000146/SL-CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số 644/QĐ-SYT: Khám bệnh, 

chữa bệnh gây mê hồi sức; QĐ số 252/QĐ-

SYT: Khám chữa bệnh đa khoa; Chứng 

chỉ khác: Nội soi ống mềm đường TH 

trên; Siêu âm; 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa Ngoại TH; Tham 

gia trực lãnh đạo bệnh viện; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện;Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

90 Phạm Duy Hưng 000017/SL-CCHN

Khám chữa bệnh sản phụ khoa; QĐ số 

245/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; QĐ số 207/QĐ-BYT: Khám Bệnh, 

chữa bệnh Ngoại khoa; Chứng chỉ: siêu 

âm chẩn đoán trong sản phụ khoa; Phẫu 

thuật nội soi cơ bản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó trưởng Khoa Ngoại TH; 

Tham gia công tác phẫu thuật, thủ thuật 

trong bệnh viện; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

91 Hoàng Ngọc Hưng
0004568/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thực hiện 

chuyên khoa Gây mê hồi sức; Chứng chỉ: 

Nội soi đường tiêu hóa trên; Gây mê hồi 

sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Ngoại TH; Tham gia công 

tác gây mê hồi sức, phẫu thuật, thủ thuật 

trong bệnh viện; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

92 Phạm Quốc Thành 00507/SL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 146/QĐ-

SYT ngày 21/3/2025 bổ sung Chuyên 

ngành Gây mê hồi sức; Chứng chỉ khác: 

Gây mê hồi sức cơ bản; KTV xương bột; 

Nội soi ống mềm đường tiêu hóa trên

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Ngoại TH; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

93 Hà Mổ Chính
0007489/SL-

CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 499/QĐ-

SYT ngày 08/07/2025: Bổ sung Chuyên 

ngành Ngoại khoa; Chứng chỉ: Siêu âm 

tổng quát; Phẫu thuật nội soi cơ bản; Phẫu 

thuật bệnh trĩ sử dụng Laser

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Ngoại TH; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

94 Lê Quang Huy
0001868/SL-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Ngoại tổng hợp; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

95 Hoàng Thu Minh
0001501/SL-

GPHN

Điều dưỡng; Gây mê - Hồi sức; Chứng 

chỉ: Típ dụng cụ kết hợp xương chày mở; 

Nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu 

Ngoại Sản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

KTV - Khoa Ngoại TH; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật, công tác Gây 

mê hồi sức trong bệnh viện; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

96 Trần Duy Đông
0008691/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật; 

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

97 Nguyễn Thanh Tùng 00574/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật; 

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng trưởng - Khoa Ngoại TH; 

Tham gia công tác phẫu thuật, thủ thuật 

trong bệnh viện; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

98 Sồng Bả Phanh
0000454/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng -  Khoa Ngoại TH; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

99 Lèo Văn Hoả 001081/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

100 Lò Văn Đức
0007363/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật mổ 

mở; Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật Nội 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

101 Đào Nhật Dung
0007627/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

102 Nguyễn Đức Tú
0008690/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

103 Nguyễn Tuấn Anh
0000250/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH; Tham gia 

công tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh 

viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

104 Trần Đắc Thắng 000148/SL-CCHN KCB Sản phụ khoa

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T7

Bác sỹ - Khoa Phụ Sản; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Cố vấn chuyên môn tại bệnh viện; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

Thực hiện công tác sinh 

hoạt chuyên môn tại bệnh 

viện khi bệnh viện mời

105 Tô Việt Hà 001989/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 

chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa; 

Chứng chỉ: Siêu âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa; Phẫu thuật nội soi cơ bản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó trưởng Khoa Phụ Sản; Phụ 

trách khoa Phụ sản; Tham gia công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

106 Nguyễn Tuấn Anh 000190/SL-CCHN
KCB Sản khoa; Chứng chỉ: Siêu âm chẩn 

đoán trong Sản phụ khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T4 (thời gian trực và 

làm thêm giờ theo 

phân công của bệnh 

viện)

Ths,Bác sĩ khoa Phụ Sản - KCB Sản 

khoa; Tham gia công tác phẫu thuật, thủ 

thuật trong bệnh viện; Tham gia công tác 

Siêu âm tại khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 

17h30; 

T2T3T5T6T7CN 

Tại Bệnh viện đa 

khoa Cuộc Sống

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

107 Nguyễn Tiến Đạt
0004912/SL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; QĐ số 

557/QĐ-SYT: Chuyên ngành sản phụ 

khoa; Chứng chỉ: Phẫu thuật nội soi cơ bản

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Phụ Sản; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

108 Trần Thị Hương 001079/SL-CCHN Điều dưỡng Sản khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ 

Sản; Tham gia trực cấp cứu; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi được 

phân công

109 Vũ Thị Hương 000594/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

110 Vũ Mai Châu 000597/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

111 Lê Thị Mỹ Lệ 000599/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

112 Trần Thị Thuận 000598/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

113 Đinh Thị Thiên 000600/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

114 Lò Thị Diêu 000601/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Hộ sinh - Khoa Phụ Sản; Tham gia trực 

cấp cứu; Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công

115 Cao Thị Nguyệt 000590/SL-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da 

liễu; QĐ bổ sung CCHN số 208/QĐ-SYT: 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; QĐ số 

253/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khác: Điều trị và chăm 

sóc HIV/AIDS; Chăm sóc và điều trị 

ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS; Thực 

hành lâm sàng trên bệnh nhân HIV/AIDS; 

Lazer thẩm mỹ trong chuyên ngành da 

liễu; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Trưởng Khoa Truyền nhiễm; 

Tham gia trực cấp cứu; Tham gia chăm 

sóc, khám và điều trị HIV/AIDS; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

Từ 11h30 - 13h00; 

Từ 17h30 - 20h 

T2T3T4T5T6T7 từ 

8h-20h CN

Không thực hiện công tác 

khám bệnh chữa bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác khi tham gia 

trực, và được phân công 

nhiệm vụ khác tại bệnh 

viện ĐK khu vực Mai Sơn

116 Sồng A Phệnh 000242/SL-CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ số 

255/QĐ-SYT ngày 5/4/2019 Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; QĐ số 773/QĐ-SYT 

ngày 20/06/2023 Chuyên khoa truyền 

nhiễm; Chứng chỉ khác: KT sử dụng máy 

điện tim và phân tích một số kết quả điện 

tâm đồ; X.Quang, siêu âm; Khám bệnh, 

chữa bệnh lao; HIV/AIDS; 445/B31-2022 

(QĐ: 28/QĐ-VĐT) ngày 7/10/2022 về 

việc đào tạo liên tục Chẩn đoán và điều trị 

viêm gan virut B; Số 351/B31-2022 (QĐ: 

27/QĐ-VĐT) ngày 7/10/2022 về việc đào 

tạo liên tục  chẩn đoán và xử trí HIV

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm; 

Tham gia trực cấp cứu; Tham gia chăm 

sóc, khám và điều trị HIV/AIDS; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

117 Nguyễn Đăng Vinh 000127/SL-CCHN

Khám chữa bệnh Nhi khoa; QĐ bổ sung 

số 755/QĐ-SYT: Khám  chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khác: Nội soi ống mềm 

đường TH trên; Siêu âm; Điện não đồ và 

lưu huyết não đồ; Cấp cứu sơ sinh; Chăm 

sóc, điều trị HIV/AIDS

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó trưởng khoa Nhi, khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa Truyền 

Nhiễm; Tham gia trực cấp cứu; Tham 

gia chăm sóc, khám và điều trị 

HIV/AIDS; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

118 Lê Thu Phương
0000009/SL-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Truyền nhiễm; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

119 Bùi Thị Thu Hà 00572/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng Trưởng - Khoa Truyền 

nhiễm; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

120 Phạm Thị Loan 00563/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Truyền nhiễm; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

121 Lò Thị Sâm 004641/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Kỹ thuật viên dụng cụ phẫu thuật 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Truyền nhiễm; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

122
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga

0008689/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Truyền nhiễm; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

123 Tống Xuân Hiếu 004579/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Cấp cứu Nhi khoa 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Truyền nhiễm; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

124
Nguyễn Thị Hồng 

Thuý
000575/SL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Truyền nhiễm; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

125 Lò Quang Vinh 00607/SL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; Bổ sung 

Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu theo QĐ số 

193/QĐ-SYT ngày 04/5/2026; Chứng chỉ: 

Nội soi tiêu hóa chẩn đoán; Siêu âm tổng 

quát; Xử trí người bệnh đột quỵ não và sử 

dụng thuốc tiêu huyết khối

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phụ trách Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc; Tham gia công 

tác phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia công tác Hồi sức cấp cứu tại 

bệnh viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

126 Ngô Minh Quý 002853/SL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; Bổ sung 

Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu theo QĐ số 

188/QĐ-SYT ngày 29/4/2026; Chứng chỉ 

khác: Điều dưỡng Răng Hàm Mặt; Thở 

máy Nhi khoa cơ bản; Nội soi Tai Mũi 

Họng cơ bản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc; Tham gia công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia công tác Hồi sức cấp cứu tại 

bệnh viện; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

127
Phạm Thị Quỳnh 

Như

0008490/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

128 Tạ Quang Dũng
0000732/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng -  Khoa Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc; Tham gia trực 

cấp cứu; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

129 Đỗ Thị Kim Ngân 00576/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều Dưỡng trưởng - Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống độc; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

130 Cà Văn Thủy 004640/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; Chứng 

chỉ: Trợ giúp nội soi tiêu hóa trên

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

131
Lê Thị Minh 

Phương

0005987/SL-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2017 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y 

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

132 Dương Thị Quỳnh
0000955/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

133 Lò Trung Hiếu
0001813/SL-

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

134 Đoàn Minh Dũng 000240/SL-CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số 114/QĐ-SYT: chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức; 

Chứng chỉ khác: Siêu âm tổng quát, Điện 

tim và nội soi thực quản- dạ dày tá tràng; 

Gây mê hồi sức cơ bản

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Phó Trưởng khoa Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; Tham gia 

trực cấp cứu; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công

135 Hoàng Thế Tuân 00609/SL-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 142/QĐ-

SYT ngày 21/3/2025 bổ sung Chuyên 

ngành Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh; Tham gia trực cấp cứu; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công

136 Triệu Thị Luyến
0004925/SL-

CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 561/QĐ-

SYT: Chuyên khoa Xét Nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn tại khoa khác 

khi được phân công

137 Nguyễn Tiến Thành 000468/SL-CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học; Chứn chỉ: 

An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong X-Quang chẩn đoán y tế, An toàn 

bức xạ bổ sung cho người phụ trách an 

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTV (KTY) Trưởng - Khoa Xét nghiệm - 

 Chẩn đoán hình ảnh

138 Lường Quang Anh
005977/HNO-

GPHN

Hình ảnh y học; Chứng chỉ: Kỹ Thuật đo 

mật độ xương

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

139
Nguyễn Minh 

Thuận
000511/SL-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Chứng chỉ: An 

toàn sinh học trong phòng xét nghiệm An 

toàn sinh học cấp II

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

140 Ngô Bảo Ngọc
0004558/SL-

CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm; Chứng chỉ: An 

toàn sinh học trong phòng xét nghiệm An 

toàn sinh học cấp II; Tư vấn và kỹ thuật 

xét nghiệm HIV

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

141 Phạm Hải Long
0001078/SL-

CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm; Chứng chỉ: An 

toàn sinh học trong phòng xét nghiệm An 

toàn sinh học cấp II

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

142 Nguyễn Thị Trang 004528/SL-CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm; Chứng chỉ: An 

toàn sinh học trong phòng xét (cấp II)

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

143 Cao Việt Dương
0008617/SL-

CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học; Chứng chỉ 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính số 1223-KC-

BM-B24 ngày 11/03/2025 của Bệnh viện 

Bạch Mai

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

144 Nguyễn Thành Đạt
0000072/SL-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

145 Cao Như Ngọc
0000378/SL-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

146 Nguyễn Ánh Dương
0000651/SL-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

147 Nguyễn Văn Toản
0000413/SL-

GPHN
Hình ảnh y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

148
Nguyễn Phương 

Thảo

0008977/SL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

149 Hoàng Trung Hiếu
011079/HNO-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

150
Nguyễn Mai 

Phương

0000964/SL-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

151 Vũ Thanh Tùng 000835/HD-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng 7h00 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h00; 

T2T3T4T5T6T7

KTY - Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

152 Lò Duy Ánh
0000561/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

153 Phạm Thị Hương 370/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Trưởng Khoa Dược - Thiết bị 

y tế

154 Đào Thị Hương 1008/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Phó trưởng Khoa Dược - Thiết 

bị y tế

155
Nguyễn Thị 

Phương Thiện

1630/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

156 Nguyễn Thuỳ Linh
1804/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

157 Lê Thị Hoàng Anh
2222/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

158 Vũ Thuỳ Dung
2278/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

159 Lương Hải Yến
2279/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

160 Vàng Thị Vừ 1000/SL-CCHND Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

161 Trần Thị Hà Giang
83/CCHN-D-SYT-

SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

162 Cà Văn Tuyền
1803/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

163 Phan Văn Đạt
467/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

164 Đào Hương Giang
2518/CCHN-D-

SYT-SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Dược sỹ - Khoa Dược - Thiết bị y tế

1

STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

1
Đàm Nguyễn 

Thanh Duyên

013498/HNO-

GPHN
Y khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Nhi; Tham gia công tác 

phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện; 

Tham gia trực cấp cứu; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi được phân 

công

     6. Danh sách bổ sung hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

     5. Danh sách thay đổi hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

2 Lê Trung Kiên 006984/SL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt; QĐ số 505/QĐ-SYT ngày 

14/09/2018 bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Bác sỹ - Khoa Liên chuyên khoa (TMH-

RHM-MẮT); Tham gia công tác phẫu 

thuật, thủ thuật trong bệnh viện; Tham 

gia trực cấp cứu; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân công

3 Trần Duy Hiếu
0001843/SL-

GPHN

Điều dưỡng; Điều dưỡng chuyên ngành 

Gây mê hồi sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH, chuyên 

ngành đào tạo Điều dưỡng gây mê hồi 

sức; Tham gia công tác phẫu thuật, thủ 

thuật trong bệnh viện; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

4 Trần Duy Kiên
0001842/SL-

GPHN

Điều dưỡng; Điều dưỡng chuyên ngành 

Gây mê hồi sức

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Ngoại TH, chuyên 

ngành đào tạo Điều dưỡng gây mê hồi 

sức; Tham gia công tác phẫu thuật, thủ 

thuật trong bệnh viện; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

5 Đào Hồng Hà
0001934/SL-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; 

Chiều 13h30 - 17h30; 

T2T3T4T5T6T7

Điều dưỡng - Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công

STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú 

1

Nguyễn Tiến Thịnh

- Lưu VT;

- Sở Y tế tỉnh Sơn La; ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

     7. Danh sách người thôi hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

          Trên đây là danh sách đăng ký người hành nghề của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn, kính gửi Sở Y tế Sơn La tổng hợp, đăng tải theo quy định./.

Mai Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2026
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